
TT SBD   Họ và tên Giới tính Ngày sinh
Số CMND/Thẻ 

Căn Cước

Tỉnh/ 

Thành phố
Ghi chú

1 3 Dƣơng Thí Vi Nữ 07/12/1997 385671986 Bạc Liêu Đạt yêu cầu

2 4 Nguyễn Thị Hà Mi Nữ 15/12/1992 151863297 Thái Bình Đạt yêu cầu

3 5 Nguyễn Thị Hiếu Nữ 28/01/1998 175016343 Thanh Hóa Đạt yêu cầu

4 7 Trịnh Thị Quỳnh Nhi Nữ 12/12/1996 187583740 Nghệ An Đạt yêu cầu

5 8 Trần Thị An Nữ 02/09/1998 030198001269 Hải Dƣơng Đạt yêu cầu

6 15 Trần Thị Hải Nữ 10/10/1997 194591711 Quảng Bình Đạt yêu cầu

7 17 Mai Thị Tuyết Chinh Nữ 16/06/1994 0351941000635 Hà Nam Đạt yêu cầu

8 19 Nguyễn Khánh Huyền Nữ 12/05/1995 142746153 Hải Dƣơng Đạt yêu cầu

9 20 Bùi Thị Hƣơng Nữ 03/08/1993 142673592 Hải Dƣơng Đạt yêu cầu

10 23 Nguyễn Lƣơng Thức Nam 20/10/1996 184265123 Hà Tĩnh Đạt yêu cầu

11 24 Đỗ Quang Chiến Nam 11/11/1998 142778084 Hải Dƣơng Đạt yêu cầu

12 25 Bùi Công Bằng Nam 19/01/1994 142596068 Hải Dƣơng Đạt yêu cầu

13 26 Nguyễn Hà Phan Nam 15/04/1997 145733032 Hƣng Yên Đạt yêu cầu

14 34 Phan Quang Bách Nam 20/03/1997 145735369 Hƣng Yên Đạt yêu cầu

15 37 Phạm Hồng Phúc Nam 23/07/1999 145897115 Hƣng Yên Đạt yêu cầu

16 46 Trần Văn Việt Nam 11/08/1993 031782345 Hải Phòng Đạt yêu cầu

17 56 Đào Văn Hải Nam 17/09/1994 187315964 Nghệ An Đạt yêu cầu

18 58 Trịnh Xuân Hoàn Nam 15/10/1994 122164444 Bắc Giang Đạt yêu cầu

19 64 Lê Trung Hiếu Nam 04/06/1998 132338110 Phú Thọ Đạt yêu cầu

20 73 Lê Văn Ngân Nam 13/10/1997 184253565 Hà Tĩnh Đạt yêu cầu

21 74 Nguyễn Đức Dũng Nam 12/03/1997 184269023 Hà Tĩnh Đạt yêu cầu

22 77 Lê Văn Duy Nam 21/09/1999 038099009896 Thanh Hóa Đạt yêu cầu
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